
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG  

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC 

CÔNG NGHỆ VÀ TÀI NĂNG TRẺ 

*** 

Số: 227-TB/KHCN 

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024 

THÔNG BÁO 
V/v công bố kết quả Vòng Khu vực miền Nam và lựa chọn đội thi tham gia 

Vòng Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Sáng tạo Robotics” năm 2024  

--------------- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 155-KH/KHCN ngày 29/8/2024 của Trung tâm 

Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ về việc tổ chức Cuộc thi “Sáng 

tạo Robotics” năm 2024; Căn cứ Thể lệ, Điều lệ Cuộc thi, kết quả chấm thi của Hội 

đồng Giám khảo, Ban Tổ chức thông báo kết quả xét giải Vòng Khu vực miền Nam 

và lựa chọn đội thi tham gia Vòng Chung kết toàn quốc cụ thể như sau: 

1. Trao giải khu vực và cấp giấy chứng nhận tương ứng cho 32 đội thi 

bảng R1 và 32 đội thi bảng R2 (có danh sách chi tiết kèm theo). 

2. Lựa chọn 27 đội thi bảng R1 và 30 đội thi bảng R2 tham gia Vòng 

Chung kết toàn quốc được tổ chức vào ngày 29, 30/11 tại Thủ đô Hà Nội. 

3. Các đội thi được lựa chọn tham gia Vòng Chung kết toàn quốc thực 

hiện theo Thông tri triệu tập của Ban Tổ chức và chủ động bố trí kinh phí đi lại, 

ăn, nghỉ và các chi phí khác cho đội thi. 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Khoa học, Công nghệ, Trung tâm 

Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ email: tainangviet.twd@gmail.com  

(đồng chí Nguyễn Sỹ Vinh - Trưởng Phòng, điện thoại: 098.808.6273; đồng chí 

Đoàn Quang Trung - chuyên viên, điện thoại: 034.426.8982). 

Trân trọng thông báo. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Nguyễn Minh Triết – Bí thư TW Đoàn; 
- Lưu VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiên Tú 

mailto:tainangviet.twd@gmail.com


 

 

DANH SÁCH KẾT QUẢ VÒNG KHU VỰC MIỀN NAM 
Cuộc thi “Sáng tạo Robotics” năm 2024 

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 227-TB/KHCN ngày 14/11/2024 

của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

--------- 

Bảng R1: Khối Tiểu học 

 

STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên thí 

sinh thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên thí 

sinh thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

1 
24R1-

KVMN29 
TP. Hồ Chí Minh Lê Kiến Văn 

Lớp 5.4 trường TH, THCS 

& THPT Albert Einstein, 

TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Hiền 

Thục 

Lớp 5.4 trường TH, THCS 

& THPT Albert Einstein, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Nhất 
Được chọn 

2 
24R1-

KVMN19 
TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Gia 

Bình 

Lớp 4B1 trường Mầm non 

và Tiểu học Vinschool 

Grandpark, TP. Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh 

    
Giải 

Nhì 
Được chọn 

3 
24R1-

KVMN26 
TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Phúc 

Nguyên 

Lớp 5 trường Việt Mỹ (VA 

Schools), TP. Hồ Chí Minh 
Vũ Minh Hiển 

Lớp 3 trường Việt Nam 

Tinh Hoa, TP. Hồ Chí 

Minh 

Giải 

Nhì 
Được chọn 

4 
24R1-

KVMN36 
TP. Hồ Chí Minh 

Vũ Lê Khôi 

Nguyên 

Lớp 5B1 trường Tiểu học 

Vinschool Central Park, TP. 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn Lạc 

Gia Phúc 

Lớp 5B1 trường Tiểu học 

Vinschool Central Park, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Nhì 
Được chọn 

5 
24R1-

KVMN01 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

Nguyễn Xuân 

Trọng Nhân 

Lớp 5.2 trường tiểu học Lê 

Lợi, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Nghiêm Tuấn 

Phong 

Lớp 4.1 trường tiểu học Lê 

Lợi, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Giải Ba Được chọn 

6 
24R1-

KVMN03 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

Huỳnh Tuấn 

Kiệt 

Lớp 4.4 trường tiểu học Lê 

Lợi, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Nguyễn Quang 

Khải 

Lớp 5.1 trường tiểu học Lê 

Lợi, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Giải Ba Được chọn 
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STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên thí 

sinh thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên thí 

sinh thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

7 
24R1-

KVMN10 
TP Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Phương Lập 

Lớp 5.1 trường TH - THCS 

- THPT Albert Einstein, 

huyện Bình Chánh, TP. Hồ 

Chí Minh 

Lê Nguyễn An 

Thịnh 

Lớp 5.1 trường TH - 

THCS - THPT Albert 

Einstein, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

Giải Ba Được chọn 

8 
24R1-

KVMN13 
TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Hoàng 

Quân 

Lớp 5 trường Tiểu học Lê 

Quý Đôn, quận Gò Vấp, TP. 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn Xuân 

Phúc 

Lớp 5/8 trường Lương Thế 

Vinh, quận Gò Vấp, TP. 

Hồ Chí Minh 

Giải Ba Được chọn 

9 
24R1-

KVMN44 
Bình Dương 

Lê Quang Su 

Beo 

Trường Tiểu học Phú Thọ, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Trần Kiêm 

Anh Khoa 

Trường Tiểu học Phú Thọ, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

10 
24R1-

KVMN20 
TP. Hồ Chí Minh 

Lê Hà Khánh 

Như 

Lớp 5.3 Trường Tiểu học, 

THCS & THPT Nam Mỹ, 

TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Nam 

Phương 

Lớp 5.1 Trường Tiểu học, 

THCS & THPT Nam Mỹ, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

11 
24R1-

KVMN45 
Bình Dương Hoàng Khoa 

Trường Tiểu học Phú Thọ, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Cao 

Nguyên 

Trường Tiểu học Phú Thọ, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

12 
24R1-

KVMN35 
TP. Hồ Chí Minh 

Trần Minh 

Quân 

Lớp 4 trường Tiểu học Linh 

Chiểu, TP. Hồ Chí Minh 

Trần Huỳnh 

Trọng Lâm 

Lớp 3 trường Tiểu học 

Linh Chiểu, TP. Hồ Chí 

Minh 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

13 
24R1-

KVMN24 
TP. Hồ Chí Minh 

Phan Mạnh 

Bảo 

Lớp 3 trường ISHCMC, TP. 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn Đăng 

Khoa 

Lớp 4 trường Nguyễn Huệ, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

14 
24R1-

KVMN15 
TP. Hồ Chí Minh 

Lê Hà Khánh 

Nhi 

Lớp 5.2 Trường Tiểu học, 

THCS & THPT Nam Mỹ, 

TP. Hồ Chí Minh 

Bùi Hạnh 

Duyên 

Lớp 5.2 Trường Tiểu học, 

THCS & THPT Nam Mỹ, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 
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STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên thí 

sinh thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên thí 

sinh thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

15 
24R1-

KVMN32 
Bình Dương 

Trần Trâm 

Anh 

Lớp 5A3 trường Tiểu học 

Hưng Hòa, huyện Bàu 

Bàng, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thanh 

An 

Lớp 5A1 trường Tiểu học 

Hưng Hòa, huyện Bàu 

Bàng, tỉnh Bình Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

16 
24R1-

KVMN27 
TP. Hồ Chí Minh Đào Bá Kiên 

Lớp 4/3 trường Tiểu học 

Linh Chiểu, TP. Hồ Chí 

Minh 

Phan Hồ Bách 

Lớp 4/5 trường Tiểu học 

Linh Chiểu, TP. Hồ Chí 

Minh 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

17 
24R1-

KVMN17 
TP. Hồ Chí Minh 

Dương Gia 

Phúc 

Lớp 4 trường Tiểu học Linh 

Chiểu, TP. Hồ Chí Minh 

Lê Trần Hoàng 

Giang 

Lớp 4 trường Tiểu học 

Linh Chiểu, TP. Hồ Chí 

Minh 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

18 
24R1-

KVMN16 
Bình Dương 

Huỳnh Đoàn 

Gia Huy 

Lớp 4.3 trường TH Đông 

Hòa B, TP. Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

Trần Ngọc 

Thiên Bảo 

Lớp 4.1 Trường TH Đông 

Hòa B, TP. Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

19 
24R1-

KVMN04 
Cần Thơ 

Phạm Hoàng 

Khải 

Lớp 5.1 trường Phổ thông 

Việt Mỹ Cần Thơ, quận Cái 

Răng, TP. Cần Thơ 

Phạm Nguyễn 

Minh Quân 

Lớp 3A2 trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản, quận 

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

20 
24R1-

KVMN02 
Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Gia Túc 

Lớp 4.3 trường tiểu học Lê 

Lợi, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Trần Nguyên 

Khang 

Lớp 4.3 trường tiểu học Lê 

Lợi, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

21 
24R1-

KVMN33 
Đồng Nai 

Giáp Tùng 

Lâm 

Lớp 4.1 trường TH La Ngà, 

huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai 

Hồ Nguyễn 

Minh Long 

Lớp 4.2 trường TH La 

Ngà, huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

22 
24R1-

KVMN30 
Bình Dương 

Nguyễn Nam 

Việt 

Lớp 5.4 Trường TH Đông 

Hòa B, TP. Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

Phạm Trung 

Kiên 

Lớp 5.4 Trường TH Đông 

Hòa B, TP. Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 
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STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên thí 

sinh thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên thí 

sinh thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

23 
24R1-

KVMN22 
TP. Hồ Chí Minh 

Phạm Quanh 

Vinh 

Lớp 3 trường Tiểu học Linh 

Chiểu, TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Khôi 

Bảo 

Lớp 3 trường Tiểu học 

Linh Chiểu, TP. Hồ Chí 

Minh 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

24 
24R1-

KVMN38 
Bình Dương Ngô Phú Quý 

Lớp 4.4 trường TH Đông 

Hòa B, TP. Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

Bùi Trọng 

Khôi 

Lớp 4.6 trường TH Đông 

Hòa B, TP. Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

25 
24R1-

KVMN34 
Bình Dương 

Trương Đình 

Phát 

Lớp 5.3 Trường TH Đông 

Hòa B, TP. Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

Trần Quốc 

Hùng 

Lớp 5.1 Trường TH Đông 

Hòa B, TP. Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

26 
24R1-

KVMN12 
TP Hồ Chí Minh 

Huỳnh Minh 

Kiệt 

Lớp 4IGS, trường TH - 

THCS - THPT Albert 

Einstein, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

Trần Hoàng 

Ân 

Lớp 4IGS trường TH - 

THCS - THPT Albert 

Einstein, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

27 
24R1-

KVMN37 
TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Hoàng 

An 

Lớp 2 trường Tiểu học Việt 

Nam Tinh Hoa, TP. Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Hà 

Kiến Văn 

Lớp 3A trường Tiểu học 

Mỹ Huề, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

28 
24R1-

KVMN23 
Bình Dương 

Nguyễn Phan 

Hải Bình 

Lớp 5.1 Trường TH Đông 

Hòa B, TP. Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Phúc 

Minh 

Lớp 5.2 Trường TH Đông 

Hòa B, TP. Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

29 
24R1-

KVMN11 
TP Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Nguyên Khải 

Lớp 5.1 trường TH - THCS 

- THPT Albert Einstein, 

huyện Bình Chánh, TP. Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn Tấn 

Phong 

Lớp 5.2 trường TH - 

THCS - THPT Albert 

Einstein, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

30 
24R1-

KVMN41 
TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Ngọc 

Thắng 

Lớp 5/4 trường TH-THCS 

Hồng Ngọc, quận Tân Phú, 

TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Tấn 

Dương 

Lớp 5/4 trường TH-THCS 

Hồng Ngọc, quận Tân 

Phú, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến 

khích 
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STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên thí 

sinh thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên thí 

sinh thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

31 
24R1-

KVMN43 
TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Minh 

Sơn 

Lớp 4/4 trường Tiểu học 

Linh Chiểu, TP. Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Lương 

Gia Phúc 

Lớp 4/4 trường Tiểu học 

Linh Chiểu, TP. Hồ Chí 

Minh 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

32 
24R1-

KVMN50 
TP. Hồ Chí Minh Lê Vũ Trí Lâm 

Lớp 3.1 trường Wellspring 

SaiGon, TP. Hồ Chí Minh 

Lê Vũ Trí 

Minh 

Lớp 1.2 trường Wellspring 

SaiGon, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

 

Danh sách gồm 32 đội thi./. 
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DANH SÁCH KẾT QUẢ VÒNG KHU VỰC MIỀN NAM 
Cuộc thi “Sáng tạo Robotics” năm 2024 

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 227-TB/KHCN ngày 19/11/2024 

của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

--------- 

 

Bảng R2: Khối Trung học cơ sở 

 

STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

1 
24R2-

KVMN46 
Bình Dương 

Hoàng Trọng 

Nghĩa 

Lớp 8.11 trường THCS Chu 

Văn An, TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Phạm Vũ 

Dương 

Lớp 8.11 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Giải 

Nhất 
Được chọn 

2 
24R2-

KVMN81 
TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Gia 

Huy 

Lớp 6AIMS trường TH, 

THCS & THPT Albert 

Einstein, TP. Hồ Chí Minh 

    
Giải 

Nhì 
Được chọn 

3 
24R2-

KVMN75 
Đồng Nai 

Trương Lê 

Tiến 

Lớp 8A2 trường THCS 

Long Phước, tỉnh Đồng Nai 
    

Giải 

Nhì 
Được chọn 

4 
24R2-

KVMN82 
TP. Hồ Chí Minh 

Trần Nguyễn 

Đông Quân 

Trường THCS Huỳnh 

Khương Ninh, TP. Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Trung 

Nhân 

Lớp 6/4 trường Huỳnh 

Khương Ninh, TP. Hồ Chí 

Minh 

Giải 

Nhì 
Được chọn 

5 
24R2-

KVMN49 
Bình Dương Lê Nhân Đức 

Lớp 7.13 trường THCS Chu 

Văn An, TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Dương Gia 

Lộc 

Lớp 7A13 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Giải Ba Được chọn 



7 

 

STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

6 
24R2-

KVMN08 
Bà Rịa - Vũng Tàu Hoàng Đức Trí 

Lớp 7A6 trường THCS Võ 

Trường Toản, TP. Vũng 

Tàu     

Giải Ba Được chọn 

7 
24R2-

KVMN39 
Bình Dương 

Võ Hoàng 

Lâm 

Lớp 8A11 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Phạm Thái 

Sơn 

Lớp 8A11 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Giải Ba Được chọn 

8 
24R2-

KVMN06 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

Trần Huỳnh 

Minh Khôi 

Lớp 7.4 trường THCS 

Nguyễn An Ninh, TP. Vũng 

Tàu     

Giải Ba Được chọn 

9 
24R2-

KVMN67 
Bình Dương 

Phạm An 

Khang 

Lớp 6N4 trường THCS 

Bình Thắng, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Thành 

Hưng 

Lớp 6N3 trường THCS 

Bình Thắng, tỉnh Bình 

Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

10 
24R2-

KVMN87 
Đồng Nai 

Đồng Huỳnh 

Chấn Hưng 

Lớp 6A1 trường THCS Phú 

Túc, huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai 

Nguyễn Rạng 

Đông 

Lớp 7A2 trường THCS 

Phú Túc, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

11 
24R2-

KVMN04 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

Nguyễn Nhật 

Minh 

Lớp 7.2 trường THCS 

Nguyễn An Ninh, TP. Vũng 

Tàu 
Ngô Đặng 

Minh Hiếu 

Lớp 6.1 trường THCS 

Nguyễn An Ninh, TP. 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

12 
24R2-

KVMN34 
Bình Dương Đào Việt Anh 

Lớp 8A12 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Danh 

Khang 

Lớp 8A11 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

13 
24R2-

KVMN42 
Bình Dương 

Hồ Trần Thiện 

Nhân 

Lớp 8.11 trường THCS Chu 

Văn An, TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Trần Du Phong 

Lớp 6.11 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 



8 

 

STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

14 
24R2-

KVMN88 
TP. Hồ Chí Minh 

Trần Cát Tuấn 

Khôi 

Lớp 8A6 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, TP. 

Hồ Chí Minh 

    

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

15 
24R2-

KVMN38 
Bình Dương 

Lê Xuân Bảo 

Châu 

Lớp 8.13 trường THCS Chu 

Văn An, TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Đỗ 

Chiến Thắng 

Lớp 8.12 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

16 
24R2-

KVMN10 
Bà Rịa - Vũng Tàu Đỗ Bảo Long   

Lớp 7A4 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, TP. 

Vũng Tàu     

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

17 
24R2-

KVMN66 
TP. Hồ Chí Minh 

Lê Bá Minh 

Khang 

Lớp 7I3 trường THCS 

Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, 

TP. Hồ Chí Minh 

Đặng Khải 

Vinh 

Lớp 7/13 trường THCS Lê 

Quý Đôn, Quận 3, TP. Hồ 

Chí Minh 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

18 
24R2-

KVMN18 
TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Bảo 

Nghi 

Lớp 9AIMS trường TH - 

THCS - THPT Albert 

Einstein, huyện Bình Chánh 
Hồ Ngọc 

Trường Bách 

Lớp 9AIMS trường TH - 

THCS - THPT Albert 

Einstein, huyện Bình 

Chánh 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

19 
24R2-

KVMN45 
Bình Dương 

Phạm Tuấn 

Khang 

Lớp 7.12 trường THCS Chu 

Văn An, TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Trần Phan Phú 

Thái 

Lớp 7.12 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

20 
24R2-

KVMN48 
Đồng Nai 

Nguyễn Hồ 

Đăng Khoa 

Lớp 9/7 trường THCS 

Nguyễn Đức Ứng, tỉnh 

Đồng Nai 

Đại Anh Tuấn 

Lớp 9A2 trường TH-

THCS-THPT Đinh Tiên 

Hoàng 2, tỉnh Đồng Nai 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

21 
24R2-

KVMN09 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

Nguyễn Văn 

Hoàng Minh 

Lớp 6.9 trường THCS Trần 

Phú, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu     

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 



9 

 

STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

22 
24R2-

KVMN78 
TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Lê 

Nhật Thiên 

Lớp 7B4 Vinschool Central 

Park, TP. Hồ Chí Minh 
   Được chọn 

23 
24R2-

KVMN51 
Bình Dương 

Trần Bảo 

Nguyên 

Lớp 7.12 trường THCS Chu 

Văn An, TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Phước 

Huy 

Lớp 7.12 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

24 
24R2-

KVMN26 
TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Bá 

Mạnh Trường 

Lớp 6 trường ThCS Ngô 

Quyền Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh 

Võ Trí Thiện 

Lớp 6. Trường APU 

American International 

Schools, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

25 
24R2-

KVMN30 
TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Phúc 

Nguyên 

Lớp 7/15 trường THCS Lê 

Quý Đôn, Quận 3, TP. Hồ 

Chí Minh 

    

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

26 
24R2-

KVMN61 
TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Hồng 

Gia Khang 

Lớp 7A4 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, TP. 

Hồ Chí Minh 

Đào Quang 

Hưng 

Lớp 7A4 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, TP. 

Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

27 
24R2-

KVMN03 
Bà Rịa - Vũng Tàu Đậu Đức Phúc 

Lớp 7.1 trường THCS 

Nguyễn An Ninh, TP. Vũng 

Tàu 
Phan Quang 

Hưng 

Lớp 6.4 trường THCS 

Nguyễn An Ninh, TP. 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

28 
24R2-

KVMN52 
Bình Dương 

Huynh Ngọc 

Phước 

Lớp 8.8 trường THCS Chu 

Văn An, TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Võ Hoàng 

Long 

Lớp 7/1 trường THCS Chu 

Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

29 
24R2-

KVMN65 
Bình Dương 

Nguyễn Hoàng 

Anh Duy 

Lớp 8A5 trường THCS Lai 

Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn Khánh 

Toàn 

Lớp 9A5 trường THCS 

Lai Uyên, huyện Bàu 

Bàng, tỉnh Bình Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 



10 

 

STT 
Số 

báo danh 
Đơn vị 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ nhất 

Lớp, trường thí sinh 

thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh 

thứ hai 

Lớp, trường thí sinh 

thứ hai 

Giải 

thưởng 

Tham gia 

Vòng 

Chung kết 

30 
24R2-

KVMN23 
TP. Hồ Chí Minh 

Tăng Minh 

Tâm 

Lớp 6/6 trường THCS Đồng 

Khởi, quận Tân Phú, TP. Hồ 

Chí Minh 

    

Giải 

Khuyến 

khích 

Được chọn 

31 
24R2-

KVMN33 
Bình Dương 

Nguyễn Anh 

Thư 

Lớp 8.11 trường THCS Chu 

Văn An, TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Chi 

Lớp 8.11 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

32 
24R2-

KVMN62 
TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Đức 

Thiên Bảo 

Lớp 6/2 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, TP. 

Hồ Chí Minh 

Huỳnh Nguyễn 

Hải Hòa 

Lớp 6/2 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, TP. 

Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến 

khích 

 

 

Danh sách gồm 32 đội thi./. 

 


